
Tổng 250.649.000 120.150.000 130.499.000

1 Lò Văn Minh 1960 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

2 Lò Văn Bình 1964 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

3 Lò Văn Hồng 1964 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

4 Lò Thị Sinh 1963 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

5 Lò Văn Dũng 1978 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

6 Lò Văn Liên 1975 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

7 Lò Văn Ánh 1985 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

8 Tòng Văn Binh 1981 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

9 Quàng Thị Pó 1976 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

10 Lò Văn Chiến 1972 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

11 Lò Văn Muôn P 1982 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đối tượng

61 hộ (23 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo)

Ghi chú

Đối với hộ nghèo và hộ gia đình chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 70% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu: 4.109.000 x 70% = 2.876.300 đồng.

Đối với hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 35% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu: 4.109.000 x 35% = 1.438.150 đồng.

Mẫu nhà tiêu tự hoại: Giá thành xây dựng mẫu 4.109.000 đồng.

Hỗ trợ làm Nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo năm 2020

(Kèm theo Quyết đinh số               /QĐ-UBND  ngày       /12/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
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12 Lò Văn Muôn S 1960 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

13 Lò Văn É 1972 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

14 Lò Văn Binh 1970 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

15 Quàng Thị Thanh 1985 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

16 Lò Văn Toản 1977 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

17 Lò Hải Hà 1970 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

18 Lò Văn Phương 1965 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

19 Lò Thị Ỏm 1958 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

20 Lò Văn Thành 1986 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

21 Lường Văn Tỉnh 1964 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

22 Lò Văn Hít 1947 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

23 Cà Văn Toàn 1969 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

24 Lò Văn Xôm 1975 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

25 Quàng Thị Muôn 1962 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

26 Lò Văn Bun 1959 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

27 Cà Văn Xuân 1974 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo
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28 Lò Văn Tiến 1980 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

29 Lò Thị Thâng 1968 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

30 Cà Văn Sam 1949 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

31 Lò Văn Chức 1942 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

32 Lò Văn Săư 1965 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

33 Lò Thị Vân 1990 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

34 Lò Văn Tiêng 1969 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

35 Lò Văn Pấng 1944 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

36 Lò Văn Hải 1984 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

37 Lò Văn Hùng 1985 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

38 Lò Văn Phong 1986 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 1.432.000 2.677.000 Cận nghèo

39 Lò Thị Thơi 1984 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

40 Quàng Thị Mung 1980 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

41 Bạc Cầm Quân 1974 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

42 Quàng Văn Pâng 1931 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

43 Lò Thị Mẹo 1959 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo
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44 Lò Văn Lâm 1965 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

45 Cà Văn Anh 1930 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

46 Cà Văn Cường 1990 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

47 Lò Văn Tiên 1979 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

48 Lò Văn Hoa 1987 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

49 Lò Văn Phan 1985 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

50 Tòng Văn Thủy 1971 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

51 Cà Văn Liên 1977 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

52 Lò Thị Biên 1965 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

53 Lò Thị Pánh 1964 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

54 Lò Văn Trường 1986 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

55 Lò Văn Tinh 1956 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

56 Tòng Thị Duân 1988 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

57 Lò Văn Hịa 1972 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

58 Lò Văn Lâm 1984 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

59 Lò Văn Chiến 1968 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo
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60 Lò Văn So 1984 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo

61 Quàng Văn Châư 1975 Bản Cuông - xã Quài Cang 4.109.000 2.858.000 1.251.000 Hộ nghèo
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